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1. Mục đích 

Theo chính sách môi trường, Tập đoàn Brother đang thực hiện các nỗ lực tích cực và liên tục để quan 

tâm đến môi trường trái đất trong mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh nhằm xây dựng một xã hội 

có thể phát triển bền vững. 

Là một phần của những nỗ lực này, Tập đoàn hướng đến mục tiêu sử dụng tài nguyên rừng mà không 

khai thác trái phép hoặc phá hủy hệ sinh thái, mua các sản phẩm giấy có quan tâm đến quyền con 

người của người dân bản địa và người lao động tại địa phương. 

 

2. Chính sách mua sản phẩm giấy  

    Là một doanh nghiệp sử dụng tài nguyên rừng, Tập đoàn Brother tin rằng điều quan trọng là hoạt 

động kinh doanh không được gây tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, cộng đồng địa phương, 

v.v... Vì vậy, chính sách mua sản phẩm giấy được quy định như sau. 

 

Tập đoàn Brother thực hiện thu mua các sản phẩm giấy đáp ứng 5 hạng mục sau. 

 

(1) Tuân thủ các công ước, quy định pháp luật quốc tế, chuẩn mực xã hội, quy định pháp luật của nơi 

sản xuất tài nguyên rừng 

(2) Quyền con người của người dân và người dân bản địa tại nơi sản xuất tài nguyên rừng được tôn 

trọng. Ngoài ra, quyền con người được xác định theo quy chuẩn quốc tế được tôn trọng, an toàn và 

sức khỏe lao động cũng như quyền con người của người lao động được bảo vệ. 

(3) Sử dụng đất và quản lý rừng hợp lý hướng đến hiện thực hóa việc “không phá rừng” 

(4) Tiến hành thẩm định theo đơn vị doanh nghiệp để làm rõ rằng không có hành vi hủy hoại nghiêm 

trọng môi trường tự nhiên hoặc vi phạm nhân quyền 

(5) Công bố thông tin về hoạt động và quản lý từ khâu sản xuất đến khi sử dụng sản phẩm giấy, và có 

thể xác nhận truy xuất nguồn gốc 

 

3. Phạm vi áp dụng 

Dựa trên các chính sách nêu trên, bản tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm giấy có nguyên liệu 

từ tài nguyên rừng được xuất ra bên ngoài Tập đoàn Brother. 

Ví dụ như sản phẩm giấy (giấy chuyên dụng, nhãn, các loại nhãn dán, sách hướng dẫn sử dụng, vật liệu 

đóng gói sản phẩm, băng keo đóng gói, vật liệu chèn lót, v.v...) cho các loại bộ phận, vật liệu phụ và vật 

tư tiêu hao, v.v... có nguyên liệu chính từ tài nguyên rừng được xuất đi cùng với sản phẩm 

 

4． Định nghĩa thuật ngữ 

・Giấy được chứng nhận: Loại giấy được bên thứ ba chứng nhận là có nguồn gốc từ rừng được quản 

lý phù hợp    

(Ví dụ: Giấy được chứng nhận FSC®, giấy được chứng nhận PEFC, v.v...) 

・Hệ thống chứng nhận FSC®: Đây là hệ thống trong đó tổ chức bên thứ ba thẩm định và chứng nhận 

xem rừng có được quản lý theo tiêu chuẩn “quản lý rừng phù hợp” dựa trên tiêu chuẩn FSC® (Forest 

Stewardship Council® - Hội đồng quản lý rừng) hay không 

・Chương trình chứng nhận rừng PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification 

(Chương trình xác nhận chứng chỉ rừng). Đây là một trong những hệ thống chứng nhận rừng quốc tế. 

Hệ thống chứng nhận rừng do từng khu vực xây dựng được vận hành dựa trên sự công nhận lẫn nhau 

theo tiêu chuẩn quy trình liên chính phủ. Tại Nhật Bản, Hội đồng chứng nhận tuần hoàn xanh (SGEC) 

có thỏa thuận công nhận lẫn nhau với PEFC. 

・Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về Quyền của các dân tộc bản địa: Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples. Viết tắt là UNDRIP. 

 Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về Quyền của người bản địa nhằm bảo vệ truyền thống, văn hóa và tập 

quán, v.v... của các dân tộc bản địa 

・Công ước về Bộ lạc và Dân tộc Bản địa (Công ước ILO số 169): Công ước do ILO (Tổ chức Lao 

động quốc tế) quy định liên quan đến bộ lạc và dân tộc bản địa 

・HCV: High Conservation Value (Giá trị bảo tồn cao). Các khu vực có giá trị bảo tồn cao. Khu bảo tồn 

thiên nhiên, môi trường sống của động vật hoang dã quý hiếm, v.v... 

・ HCS: High Carbon Stock (Trữ lượng carbon cao). Rừng có trữ lượng carbon cao. Cần phải bảo tồn 
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dựa trên quan điểm carbon, v.v... được tích trữ trong cây 

・Dịch vụ hệ sinh thái: Lợi ích thu được từ hệ sinh thái dựa trên đa dạng sinh học, như cung cấp lương 

thực và nước, ổn định khí hậu, v.v... 

・Đa dạng gen, đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái: Khái niệm toàn diện về “đa dạng sinh học” 

Đề cập đến sự đa dạng của các loài sinh vật phong phú trên trái đất như động vật, thực vật và vi sinh 

vật, v.v... tạo nên các hệ sinh thái tự nhiên, sự đa dạng về gen của chúng và sự đa dạng của các hệ sinh 

thái khác nhau ở mỗi khu vực 

・VOC: Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (Volatile Organic Compounds). Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi là một 

trong những tác nhân chính gây ra chất oxy hóa quang hóa và các hạt lơ lửng do phản ứng quang hóa 

trong khí quyển 

・Giấy tẩy trắng không chứa clo ECF (Elemental Chlorine Free): Bột giấy (một trong những nguyên 

liệu dùng làm giấy) được tẩy trắng bằng ozon, clo dioxit, hydrogen peroxide, v.v... thay vì sử dụng sử 

dụng khí clo trong công đoạn tẩy trắng. 

Giấy chủ yếu được làm từ nguyên liệu bột giấy gỗ (sợi), và clo (Cl2) được sử dụng để tẩy trắng nguyên 

liệu gỗ làm bột giấy. Tuy nhiên, người ta đã phát hiện ra rằng clo còn sót lại trong giấy khi được đốt 

cháy trong một số điều kiện nhất định sẽ tạo ra loại dioxin độc hại, do đó, ngành sản xuất giấy đã chuyển 

sang sử dụng phương pháp tẩy trắng không clo   

・Sách đỏ: Danh sách các loài sinh vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng 

・Giấy cũ: Giấy cũ là giấy báo, tạp chí, bìa cứng, bìa các tông, v.v... sẽ được tái chế 

・Mục yêu cầu: Hạng mục mà Tập đoàn Brother yêu cầu các đối tác kinh doanh phải tuân thủ 

・Mục mong muốn: Hạng mục mà Tập đoàn Brother mong muốn các đối tác kinh doanh tuân thủ 

 

5． Yêu cầu đối với đối tác kinh doanh 

Chúng tôi yêu cầu các đối tác kinh doanh hiểu rõ chính sách môi trường và chính sách mua sản phẩm 

giấy của Tập đoàn Brother và đáp ứng 4 mục yêu cầu sau. 

 

 <<Mục yêu cầu>> 

・Cung cấp sản phẩm và vật liệu đáp ứng “5.1 Tiêu chuẩn mua sản phẩm giấy” 

・Nếu không đáp ứng “5.1 Tiêu chuẩn mua sản phẩm giấy”, phải nhanh chóng lập kế hoạch cải thiện, 

thực hiện và báo cáo 

・Khi được yêu cầu, cần nhanh chóng nộp bằng chứng về việc các sản phẩm và vật liệu cung cấp cho 

Tập đoàn Brother đáp ứng “5.1 Tiêu chuẩn mua sản phẩm giấy” 

 ・Vui lòng hợp tác gửi "Mẫu xác nhận sự phù hợp" đính kèm liên quan đến "Tiêu chuẩn mua sắm sản 

phẩm giấy của Tập đoàn Brother". 

Vui lòng gửi thông tin khi bắt đầu giao dịch và ba năm một lần sau khi bắt đầu giao dịch. 

 

 

 

5.1 Tiêu chuẩn mua sản phẩm giấy 

Mua sản phẩm giấy đáp ứng “2. Chính sách mua sản phẩm giấy”. 

Sản phẩm giấy đáp ứng “2. Chính sách mua sản phẩm giấy” là sản phẩm giấy đáp ứng một trong các 

điều kiện sau đây 

 

(a) Giấy được chứng nhận FSC® hoặc giấy được chứng nhận PEFC (bao gồm cả giấy được công nhận 

lẫn nhau của PEFC) 

(b) Giấy từ các đối tác kinh doanh và nhà sản xuất nguyên liệu giấy có chính sách thu mua đáp ứng “2. 

Chính sách mua sản phẩm giấy” 

(c) Giấy đáp ứng danh sách kiểm tra dưới đây 

(d) Giấy được chứng minh là đáp ứng chính sách mua sản phẩm giấy khác ngoài các điều kiện từ (a) 

đến (c) 
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<Danh sách kiểm tra>  

* Danh sách kiểm tra sau đây là danh sách kiểm tra việc đáp ứng tiêu chuẩn mua sản phẩm giấy (c). 

Các mục kiểm tra được tạo có tham khảo tiêu chuẩn cho giấy được chứng nhận FSC® và PEFC, v.v... 

 

[Các mục kiểm tra về (1) Tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn mực xã hội] 

・Tuân thủ pháp luật để quản lý rừng bền vững 

Tuân thủ tất cả các luật, công ước quốc tế và thỏa thuận đã được các quốc gia và vùng lãnh thổ phê 

chuẩn. 

Tức là, các luật và quy định liên quan đến quản lý rừng như thực hiện quản lý rừng và bảo vệ, bảo tồn 

hệ sinh thái rừng, quyền sử dụng đất và rừng, các vấn đề về sức khỏe, lao động và an toàn, hệ thống 

thuế, v.v... 

 

[Các mục kiểm tra về (2) Tôn trọng quyền con người của người dân, người dân bản địa và người lao 

động tại nơi sản xuất tài nguyên rừng] 

・ Quyền lợi của các dân tộc bản địa 

Xác định và tôn trọng các quyền mang tính hợp pháp và tập quán liên quan đến đất đai, lãnh thổ và tài 

nguyên thuộc sở hữu của người bản địa và chịu ảnh hưởng bởi hoạt động lâm nghiệp 

 

・Quyền lợi của người lao động và môi trường làm việc 

Đảm bảo các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động được nêu trong “Tuyên bố của ILO về các 

nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động (năm 1998)”, dựa trên 8 Công ước cơ bản của ILO 

 

・Thực hiện đào tạo cho nhân viên quản lý rừng 

Thực hiện đào tạo và hướng dẫn phù hợp về quản lý rừng, an toàn lao động và đa dạng sinh học cho 

nhân viên và đơn vị nhận ủy thác/nhận thầu khi thực hiện kế hoạch quản lý rừng, v.v... 

 

[Các mục kiểm tra về (3) Sử dụng đất và quản lý rừng hợp lý hướng đến mục tiêu “không phá rừng”] 

 ・ Quản lý phù hợp để “không phá rừng” 

Không được khai thác từ đất trồng cây được tạo ra bằng cách chuyển đổi đất ngập nước than bùn, “đất 

có trữ lượng carbon cao (HCS)” và “khu vực có giá trị bảo tồn cao (HCV)” 

 

・ Bảo tồn đa dạng sinh học 

Duy trì, bảo tồn và/hoặc phục hồi dịch vụ hệ sinh thái và giá trị môi trường của khu vực quản lý, đồng 

thời tránh, cải thiện hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường 

 

・Mối quan hệ với cộng đồng địa phương 

Tôn trọng quyền sử dụng tài sản, tài nguyên, v.v... theo luật pháp hoặc tập quán, truyền thống của cộng 

đồng địa phương 

 

・Duy trì và nâng cao lợi ích kinh tế - xã hội 

Xác định, sản xuất, sử dụng hoặc làm cho có khả năng sản xuất, sử dụng nhiều loại lâm sản và/hoặc lợi 

ích dựa trên nguồn tài nguyên đa dạng và dịch vụ hệ sinh thái có trong khu vực quản lý nhằm vực dậy 

kinh tế địa phương 

Và bảo vệ các di tích, tài nguyên quan trọng về mặt văn hóa - lịch sử và rừng có giá trị cao về mặt xã 

hội 

 

 ・Xây dựng kế hoạch, chính sách quản lý 

Chủ sở hữu/người quản lý đất đai, tài nguyên rừng, v.v... phải được xác định rõ ràng, người nộp đơn 

phải có quyền hợp pháp và được trang bị năng lực để thực hiện quản lý khu rừng tương ứng, đồng thời 

chính sách quản lý và chính sách thực hiện/cải thiện cũng phải được thiết lập 

 

・Thực hiện hoạt động quản lý 

Nắm bắt trước các tác động đến việc bảo tồn đất và tài nguyên nước, và nỗ lực để giảm thiểu tác động 
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tiêu cực đến các kế hoạch quản lý rừng, v.v... và quá trình thực hiện 

Dựa trên kết quả xây dựng, thực hiện và giám sát kế hoạch quản lý rừng, v.v..., thực hiện đánh giá phù 

hợp các tác động kinh tế, xã hội và sinh thái, hình thành chu kỳ cải thiện bền vững cho quản lý rừng, 

đồng thời hoàn thiện hệ thống để thực hiện việc này phù hợp 

 

[Các mục kiểm tra về (4) Thực hiện thẩm định theo đơn vị doanh nghiệp, và (5) Xác nhận truy xuất 

nguồn gốc và công bố thông tin] 

・ Giám sát/truy xuất nguồn gốc và công bố thông tin 

Phải thực hiện định kỳ hoạt động kiểm tra truy xuất nguồn gốc như giám sát để đánh giá tác động của 

tình hình thực hiện kế hoạch quản lý, v.v... 

Khi đó, cần xác nhận rằng sẽ không có gây tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, cộng đồng địa 

phương, v.v... 

Phản ánh kết quả giám sát vào việc thực hiện và sửa đổi kế hoạch quản lý, và tiến hành xem xét lại khi 

cần thiết. 

Mặc dù cần tôn trọng tính bảo mật của thông tin trong kế hoạch quản lý rừng, v.v... và kết quả giám sát, 

nhưng về nguyên tắc là sẽ công bố rộng rãi bản tóm tắt của các thông tin này 

 

 

6. Các mục yêu cầu/mục mong muốn khác 

Tập đoàn Brother quy định các mục yêu cầu và mong muốn đối với việc sản xuất giấy, có xét đến tính 

an toàn và gánh nặng môi trường trong quá trình sản xuất giấy. Chúng tôi yêu cầu các đối tác kinh 

doanh đáp ứng các mục yêu cầu và mong muốn sau đây. 

<< Mục yêu cầu:>> 

・Tuân thủ quy định pháp luật và mục yêu cầu liên quan đến sản phẩm của Tập đoàn Brother 

* Quy định pháp luật đặc biệt liên quan đến xuất nhập khẩu 

<Mục mong muốn> 

・Phải là loại giấy tẩy trắng không chứa clo ECF 

・Đối với ấn phẩm, hãy thực hiện biện pháp quan tâm đến môi trường, như sử dụng mực không chứa 

VOC, v.v...  

・Hạn chế tối đa việc dán, tráng phủ các ấn phẩm bằng màng nhựa trên bề mặt giấy 

 

(Tài liệu tham khảo) 

Quy định pháp luật, hệ thống, v.v... liên quan đến bản tiêu chuẩn này được trình bày bên dưới 

 

◆ Quy chuẩn chứng nhận rừng 

・Tiêu chuẩn chứng nhận FSC® (tiếng Nhật) 

・PEFC Chính sách chung của Hội đồng chứng nhận tuần hoàn xanh - Tổ chức quản lý chứng nhận 

PEFC Nhật Bản 

・SGEC Tiêu chuẩn hệ thống chứng nhận rừng của Nhật Bản 

   

◆ Hệ thống chứng nhận rừng FSC® (không cho phép các hành vi sau đây theo triết lý quản lý 

rừng) 

a) Khai thác gỗ trái phép hoặc mua bán gỗ, lâm sản trái phép  

b) Xâm phạm quyền truyền thống và quyền con người trong hoạt động lâm nghiệp  

c) Phá hủy giá trị bảo tồn cao (HCV) trong hoạt động lâm nghiệp  

d) Chuyển đổi đáng kể từ rừng sang rừng trồng hoặc sử dụng đất phi lâm nghiệp 

e) Đưa sinh vật biến đổi gen vào hoạt động lâm nghiệp 

f) Vi phạm Tiêu chuẩn lao động cốt lõi của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) 

 

◆ Gỗ được kiểm soát (Controlled Wood) FSC®:  

Gỗ được kiểm soát (Controlled Wood) là loại gỗ không được chứng nhận, nhưng được xác nhận là 

không thuộc 5 danh mục gỗ mà FSC® không chấp nhận, hoặc được xác định có nguy cơ thấp thuộc 

các loại gỗ này. 
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◆ Quy định pháp luật 

・Quy định về gỗ của EU 

Quy định của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu về nghĩa vụ của người đưa gỗ và sản phẩm gỗ 

vào thị trường 

Cấm đưa gỗ khai thác trái phép và các sản phẩm được sản xuất từ gỗ khai thác trái phép vào thị trường 

EU. Ngoài ra, những người đưa gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường được yêu cầu phải thực hiện điều tra 

loài cây, địa điểm khai thác, v.v... của gỗ nguyên liệu dùng cho các sản phẩm gỗ, và thẩm định cẩn trọng 

(Due Diligence) hằng năm để đảm bảo rằng gỗ khai thác trái phép không bị đưa vào thị trường. Sản 

phẩm giấy cũng được bao gồm trong sản phẩm gỗ áp dụng quy định này 

 

・Quy định chống phá rừng của EU 

Đây là quy định chống phá rừng, và là quy định yêu cầu thu thập thông tin chi tiết hơn về loài cây, địa 

điểm khai thác, v.v... so với Quy định về gỗ của EU, từ đó thực hiện thẩm định cẩn trọng (Due Diligence), 

và cung cấp bằng chứng nhằm mục đích chống phá rừng. 

 

・Luật cấm khai thác trái phép (Úc) 

Luật chống mua bán gỗ khai thác trái phép, v.v... tại Úc (tương đương với Quy định về gỗ của EU). 

Cấm đưa gỗ khai thác trái phép và các sản phẩm được sản xuất từ gỗ khai thác trái phép vào thị trường 

Úc. Ngoài ra, những người đưa gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường được yêu cầu phải thực hiện điều tra 

loài cây, địa điểm khai thác, v.v... của gỗ nguyên liệu dùng cho các sản phẩm gỗ, và thẩm định cẩn trọng 

(Due Diligence) hằng năm để đảm bảo rằng gỗ khai thác trái phép không bị đưa vào thị trường. Sản 

phẩm giấy cũng được bao gồm trong sản phẩm gỗ áp dụng quy định này 

 

・Luật Gỗ sạch (Nhật Bản) 

Luật pháp Nhật Bản về thúc đẩy phân phối và sử dụng gỗ khai thác hợp pháp, v.v... 

Doanh nghiệp kinh doanh gỗ và sản phẩm gỗ với đối tượng là gỗ và hàng hóa như đồ nội thất, giấy, 

v.v... làm từ gỗ phải nỗ lực xác nhận tính hợp pháp của tất cả gỗ và sản phẩm gỗ, bất kể nhu cầu công 

hay tư 

 

 

Lịch sử sửa đổi  

 Ấn bản 1 Ngày 20 tháng 6 năm 2024 Phát hành ấn bản đầu tiên 


